
 

Ðịa Điểm Hạ Lưu Thủy Lộ Duwamish Tháng tám 2006 

Một chương trình lấy mẫu dùng để đánh giá ô nhiễm trong thủy lộ hạ nguồn sông Duwamish sắp được hoàn 
tất.  Bản tin này sẽ cung cấp những tin mới nhất, tin khuyến cáo về việc ăn cá từ thủy lộ này, cùng các dự án 
dọn sạch Bến Tầu số 117 và Bến Phà số 4, công cuộc ngăn chặn nguồn ô nhiễm, và sự tham gia của cộng 
đồng.

Khảo Cứu Cho Thấy     
Chất Ô Nhiễm Có Dạng PCBs 

Nhóm Hạ Lưu Thủy Lộ  Duwamish (thuộc quận 
King, Thành Phố Seattle, cảng Seattle, và hãng 
Boeing) sắp hoàn tất toàn diện chương trình lấy 
mẫu để nghiên cứu tầm ô nhiễm của bùn, của loài 
thực vật và thú vật sống tại thủy lộ này và dưới sự 
giám hộ của cơ quan Bảo vệ Môi trường Hoa Kỳ 
(EPA) và cơ quan Môi sinh của tiểu bang 
Washington (Bộ Môi Sinh). 
 
Công việc gồm có việc lấy hàng trăm chất mẫu 
trong năm 2004 và 2005. 
 
• Khoảng gần 200 chất mẫu lấy từ mặt bùn đã 

được phân tách để nhận diện hơn 50 Hóa Chất 
Đáng Quan Tâm chẳng hạn như PCBs 
(polychlorinated biphenyls) Ðây là một hóa 
chất nhân tạo độc hại đến các sinh vật sống 
trong bùn, tích tụ trong cá, và nguy hại đến 
sức khoẻ của người tiêu thụ các loài cá và giáp 
xác (như cua, xò, hến, ốc, ghẹ…) bị ô nhiễm 
hóa chất nầy. 

 
• Trong số này, có 47 mẫu chất cũng đã được 

thử nghiệm về mức độ gây độc đến các loài 
sinh vật sống trong bùn ở đây. 

 
• Các mô thịt lấy từ cá, các loài  giáp xác, hoặc 

sinh vật nhỏ sống trong bùn đã được xét 
nghiệm về sự tụ trữ của một số hóa chất ô 

nhiễm được chọn. 
 
• Hóa chất ô nhiễm đã được thử nghiệm từ nước 

rỉ dọc theo bờ sông nơi đây. 
 
• Hóa chất ô nhiễm đã được thử nghiệm từ cặn 

bùn dưới đáy sông (khoan sâu xuống đến 
khoảng hơn 3 mét).  

 
Ngoài ra, các cuộc khảo cứu để đánh giá 
tiềm năng di động của cặn bùn trong phạm 
vi thủy lộ này.   

Hầu hết các dữ liệu của cuộc nghiên cứu này là tài 
liệu công cộng (xin xem mục “Muốn biết thêm” 
trang 6).  Tất cả dữ kiện này sẽ được phổ biến khi 
những bài tường trình được hoàn tất. 

Qua cuộc duyệt xét khởi đầu, dữ kiện đã cho thấy 
là sự ô nhiễm bùn đất qua các lần lấy mẫu đất 
trước đây có dạng thức PCBs từ mức độ thấp đến 
mức vừa phải trong đường thủy lộ này, chỉ một 
vài nơi với mức độ cao hơn.  Những chất ô nhiễm 
khác như kim loại thường ở nồng độ đáng quan 
tâm thì chỉ có ở một vài nơi.  EPA và Bộ Môi 
Sinh cùng với nhóm nêu trên đang cứu xét có cần 
thâu thập thêm các dữ kiện nữa hay không để từ 
đó sẽ định rõ nơi nào cần thiết được dọn sạch.  

(Xin xem bản đồ nơi thâu mẫu PCB, trang 2)  
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                                                                                   Các nơi nhiễm chất có dạng PCBs trên Sông Duwamish  
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Bản Khuyến Cáo Mới Nhất về Việc Ăn Cá   

Mức độ nhiễm PCB trong các loài cá và giáp xác  
lấy  mẫu năm 2004 trong thủy lộ này cao hơn các 
năm trước.  Các mẫu thâu thập thêm trong năm 
2005 đã cho thấy mức PCB thấp hơn 2004, nhưng 
vẫn cao hơn những năm trước.  Bộ Y Tế của tiểu 
bang Washington định giá các dữ kiện liên quan 
đến các loài cá và giáp xác, sau đó đã hiệu đính 
bản khuyến cáo về việc ăn cá ở vùng hạ lưu thủy 
lộ Duwamish.  Bộ Y Tế đã khuyến cáo rằng mọi 
người không nên ăn cá và các loài giáp xác sống  
trong vùng Duwamish này.  Mức lượng ô nhiễm 
trong loài Cá Hồi (Salmon), loài cá  sống trong 
vùng Puget Sound, đi ra biển Thái Bình Dương 
rồi quay về  khu Duwamish, được coi như thấp 
hơn các loài cá khác sống thường trực ở Sông 
Duwamish này.         

Tường Trình về                                
Việc Định Giá Nguy Hại                     
tới Con Người và Môi Trường  

Nhóm Hạ Lưu Thủy Lộ Duwamish  đang sử dụng 
tất cả các dữ kiện về các hóa chất gây ô nhiễm đã 
thâu thập được cho tới ngày nay hầu xác định sự 
nguy hại có thể gây đến cho con người và môi 
trường.  Sự thẩm định này, được gọi là sự định giá 
nguy hại đến sức khoẻ con người và sinh thái, sẽ 
đưa đến một quyết định tối hậu là loại bùn gây ô 
nhiễm nào sẽ được dọn sạch.  Trong khi duyệt qua 
bản thảo, EPA và Bộ Môi Sinh sẽ thâu nhận ý 
kiến của cộng đồng trong vùng này.  Ngoài ra, khi 
EPA và Bộ Môi Sinh đề nghị dự án dọn sạch toàn 
thể con sông, công chúng sẽ có một cơ hội chính 
thức để góp ý kiến về dự án dọn sạch này. 

Đã Tìm Ra Những Biện Pháp                           
có Tiềm Năng Dọn Sạch  

Nhóm Hạ Lưu Thủy Lộ Duwamish đã viết xong 
bản tuờng thuật mà trong đó liệt kê các biện pháp 
có khả năng dọn sạch hạ lưu thủy lộ Duwamish.  
Nhóm này sẽ tiếp tục hợp tác với EPA, Bộ Môi  
 
 

 
 
Sinh, và những nhóm liên hệ khác để xác định vị 
trí các chất bùn gây ô nhiễm trong thủy lộ cần 
được dọn sạch và sẽ hoàn chỉnh danh sách những 
kỹ thuật có thể thành công tốt đẹp trong công 
cuộc dọn sạch.    
 
 Nới Rộng Việc Dọn Sạch Bến Tầu 117  
 
Bến Tầu 117, một trong nhiều nơi tại hạ lưu thủy 
lộ Duwamish, đã được chọn để dọn sạch ô nhiễm 
trước các nơi khác (xin coi bản đồ, trang 2).  Điạ 
điểm này nằm trên bờ phía Tây của con sông ở 
công viên South Park.  EPA đã chọn một dự án 
dọn sạch Bến Tầu 117 vào Mùa hè năm 2005.  
 
Vào lúc đó, vì sự quan tâm của EPA, Bộ Môi 
Sinh, và  những người liên hệ,  EPA đã yêu cầu 
Cảng Seattle lấy thêm mẫu đất nằm ở khu vực 
trên cao.  Vì mức lượng nhiễm cao được phát hiện 
trong các mẫu đất này, EPA khẳng định rằng nên 
dọn sạch các khu đất trên cao trước tiên để tránh 
sự tái ô nhiễm những bùn cát sau khi đã được dọn 
sạch.   
 
Ðất gây ô nhiễm cao độ ở vài nơi sẽ được khởi sự 
dọn sạch trong tháng 9 năm 2006.  Những vùng 
này được chọn vì ô nhiễm PCB mức cao được 
phát hiện và có mầm tác động nguy hại đến môi 
trường, và những ai tiếp xúc với đất ô nhiễm.  
Cảng Seattle sẽ tài trợ để hoàn thành công việc 
dưới sự giám hộ của EPA.  
 
Cộng đồng nơi này tỏ ra quan tâm đến việc dọn 
sạch toàn thể khu trên cao này, nhất là sau này 
chính quyền có thể giới hạn sử dụng đất đai ở đây.  
Ðể đáp ứng mối quan tâm này, cảng Seattle đồng 
ý dọn sạch ô nhiễm đến mức độ có thể phù hợp 
trong việc sử dụng đất trong tương lai.  EPA sẽ 
tạo thêm một cơ hội để thâu nhận thêm ý kiến của 
công chúng vào kế hoạch dọn sạch toàn diện khu 
đất trên cao này.  Thời điểm thâu nhận ý kiến ước 
đoán xảy ra khoảng đầu năm 2007.   
    

<> <> <> 
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Dọn Sạch Môi Trường Bến Phà số 4  

Bến Phà số 4 còn là một nơi được chọn dọn sạch 
trước các nơi khác.  Bến Phà này nằm ở phía 
Đông thủy lộ trong khu Georgetown (xin xem bản 
đồ, trang 2). 

Vào tháng 2 năm 2006, EPA đã đề nghị một giải 
pháp dọn sạch khác cho Bến Phà số 4. Sau khi 
duyệt xét qua ý kiến của cộng đồng, EPA quyết 
định xúc tiến chương trình dọn sạch này.  Quy 
định dọn sạch sẽ được tiến hành như sau: 

• Vét hoặc đào lên những bùn ô nhiễm có 
nồng độ PCB cao nhất. 

 
• Nơi nào có bùn với nồng độ PCB thấp hơn 

thì biện pháp Dọn Sạch là dùng những 
nguyên liệu sạch lấp lên nơi đó. 

 
• Ðào lên đất nhiễm dọc theo bờ thủy lộ 

phía đông của Bến Phà số 4, rồi phủ lên  

 
 
một lớp nguyên liệu phù sa có bờ dốc 
thoai thoải để tạo dựng một môi trường 
sinh sống mới.    

 
• Bùn ô nhiễm được mang bỏ tại sở rác 

thương mại. 
 

• Nhựa đường, những gổ hay cọc/cột có tẩm 
hóa chất creosote, và  phế vật (debris), khi 
cần thiết,  sẽ được mang đi bỏ để hoàn tất 
việc dọn sạch.   

 
Các chi tiết dọn sạch cho Bến Phà số 4 được ghi 
trong thông cáo của EPA và các tài liệu kỹ thuật 
khác.  Bản tóm lược giải đáp thắc mắc được kèm 
theo trong thông báo này (xin xem mục “Muốn 
biết thêm” trang 6).  Công trình dọn sạch dự tính 
khởi sự trong tháng mười 2007.  Thành Phố 
Seattle và quận King sẽ tài trợ công việc này và 
thi hành dưới sự giám hộ của EPA.  Seattle đang 
dự định mua nơi này sau khi công trình dọn sạch 
hoàn tất. 

Giới Hạn Tái Ô Nhiễm qua Biện Pháp Xử Lý Nguồn Nhiễm 

Việc xử lý nguồn nhiễm là một quá trình vừa phát 
hiện vừa giảm trừ sự tỏa phát chất ô nhiễm vào 
môi trường bùn của thủy lộ.  EPA, Bộ Môi Sinh, 
Thành Phố Seattle, quận King, cảng Seattle, Puget 
Sound Clean Air Agency, và Thành Phố Tukwila 
cùng hợp tác trong việc xử lý nguồn nhiễm cho 
vùng Duwamish này.  Vài hoạt động liên hệ được 
tóm lược như sau:  

• Từ 2003-2005, quận King và Thành Phố 
Seattle đã tiến hành hơn 950 cuộc thanh tra tới 
các hệ thống tiêu thoát/cống rãnh tổng hợp của 
cơ sở nước thãi vùng hạ lưu Duwamish.  Giám 
sát viên đã  cùng các vị chủ nhân làm giảm 
bớt việc xả chất ô nhiễm ra sông qua hệ thống  
coáng nöôùc möavà hệ thống cống rãnh kết 
hợp thoát dư.  

• Trong năm 2006, Thành Phố Seattle hoàn 
thành những hoạt động tạm thời dọn sạch và 
phủ kín phần đất nhiễm hóa chất PCB được 

phát hiện trên đường phố, các kho trữ và 2 sân 
nhà trong vùng South Park.  Seattle đang soạn 
ra kế hoạch dọn sạch nơi đây.  Năm 2006, Bộ 
Môi Sinh soạn ra xong kế hoạch xử lý nguồn 
nhiễm cho Bến Tầu 117 và  Bến Phà số 4.  
Quý vị có thể  tìm thấy những kế hoạch xử lý 
nguồn nhiễm và việc kiểm tra định lượng cần 
thiết cho mỗi địa điểm trên website của Bộ 
Môi Sinh. 

• Trong mùa hè 2006, Seattle khởi sự một kế 
hoạch thử nghiệm để khẳng định xem nếu 
đường xá được quét dọn thường xuyên hơn thì 
có giảm bớt được nguồn ô nhiễm xả ra hệ 
thống cống nước mưa công cộng hay không.  
Các xe quét đường có hiệu suất cao đã được 
sử dụng trên ba thí điểm kể cả một nơi gần 
khu Duwamish.  Sẽ quét đường hàng tuần. Từ 
đó Seattle có thể đo lường được số lượng đất 
và hóa chất đã được quét dọn ra khỏi đường 
phố .
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Thành Phố Seattle đang thử nghiệm xem nếu sử dụng xe quét đường có hiệu quả cao có làm giảm bớt được 
ô nhiễm xả ra hệ thống cống nước mưa hay không. 

EPA và Bộ Môi Sinh                                   
Chung Vai với Cộng Đồng  

Từ năm 2000, EPA và Bộ Môi Sinh vẫn thường 
khuyến khích cộng đồng nên tham dự vào những 
công trình dọn sạch địa điểm Duwamish.  Vào 
tháng hai 2006, EPA đã cấp tài khoản cho Nhóm 
Liên Minh Dọn Sạch Sông Duwamish/Nhóm Cố 
Vấn Kỷ thuật.  Ðây là lần thứ nhì EPA cấp tài 
khoản cho điạ điểm này.  Khoản tiền này chủ yếu 
là tiếp tục trả lương cho các cố vấn kỹ thuật để 
duyệt xét và cho ý kiến về các tài liệu kỹ  thuật 
liên hệ đến địa điểm này.  Ngoài ra Bộ Môi Sinh 
cũng đã cấp tài khoản cho nhóm này để nâng cao 
sự hiểu biết và cung cấp tin tức hoặc dịch vụ cho 
công chúng. 
  
Trong năm 2006, EPA đã mua một thiết bị để 
thông dịch song ngữ và được dùng lần đầu tiên 
trong kỳ họp tháng Bẩy tại Ủy Ban Cảng Seattle 
liên quan đến việc dọn sạch Bến Tầu 117.  Thiết 
bị này giúp thông dịch viên có thể nói một ngôn 
ngữ khác đến những người mang nút tai nghe có 
thể ngồi bất cứ nơi nào trong phòng họp.  

Về Quá trình  
 
Hạ lưu thủy lộ Duwamish đã được dùng như hành 
lang kỷ nghệ chính yếu được thành lập trong 
những năm đầu của bách niên 1900 qua sự nới 
rộng và làm thẳng dòng sông Duwamish.  Nguồn 
thãi ô nhiễm từ xưa đến bây giờ là từ các kỷ nghệ 
đóng và sửa chữa tầu, các hoạt động bến tầu, kỷ 
nghệ sản xuất các bộ phận máy bay, kỷ nghệ chế 
biến thiết bị kim loại.  Ngoài ra mười hệ thống 
cống rãnh kết hợp thoát dư, ba hệ thống thoát 
nước dư cấp thiết, và hơn hai trăm cống rãnh thoát 
nước mưa tất cả đều xả ra thủy lộ này. 

Vào năm 2001 EPA đã liệt kê hạ lưu thủy lộ 
Duwamish vào danh sách những địa điểm chất 
thải nguy hiểm Siêu quỹ (Superfund). Năm 2002 
Bộ Môi Sinh đã liệt kê nơi này vào danh sách các 
điạ điểm chất thải nguy hiểm.  Nhóm Hạ Lưu 
Thủy Lộ Duwamish đã từng nghiên cứu về sự ô 
nhiễm và các biện pháp có thể dọn sạch qua một 
khế ước với Bộ Môi Sinh và EPA.  
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U.S. Environmental Protection Agency 1200 Sixth Avenue, ETPA-
081 Seattle, Washington 98101-1128  

Cập nhật địa điểm siêu quỹ hạ lưu thủy lộ 
Duwamish, Washington, Tháng tám 2006 

Muốn biết thêm  

Xin đọc thêm địa điểm Duwamish trên EPA website: 
http://yosemite.epa.gov/r10/cleanup.nsf/ 
sites/lduwamish 

Xin đọc thêm về biện pháp xử lý nguồn trên Bộ Môi Sinh 
website: http://www.ecy.wa.gov/programs/ 
tcp/sites/lower_duwamish/lower_duwamish_hp.html 

Ngoài các nơi trên, nhiều dữ liệu đã có sẵn sàng để quý vị 
tham khảo ở ba nơi liệt kê sau đây. Xin gọi lấy hẹn: 

EPA Region 10 Records Center   
1200 Sixth Avenue Seattle, WA 206-
553-4494  

Georgetown Gospel Chapel  
6606 Carleton Avenue South Seattle, WA 206-767-3207  

Washington State Department of Ecology  
3190 160th Avenue SE Bellevue, WA 425-649-7190  
 

Thắc mắc  

Nếu có thắc mắc gì về địa điểm hạ nguồn thủy lộ 
Duwamish, xin vui lòng gọi số sau đây: 

Thông tin tổng quát, bà Cindy Schuster, EPA Community 
Involvement Coordinator 206-553-1815, số miễn phí 1-800-
424-4372, schuster.cindy@epa.gov 

Thông tin kỷ thuật, Allison Hiltner,  EPA Project Manager 
206-553-2140, toll-free at 800-424-4372 

Xử lý nguồn nhiễm Dan Cargill 
Ecology Project Manager, 425-649-7023 
daca461@ecy.wa.gov  

Nhóm cố vấn kỷ thuật cộng đồng BJ Cummings 
Liên minh dọn sạch sông Duwamish 
206-954-0218 
info@duwamishcleanup.org 
www.duwamishcleanup.org  

 

Alernative formats are available. For reasonable accommodation, please call Cindy Schuster. TTY users, please  
call the Federal Relay Service at 800-877-8339 and give the operator Cindy Schuster’s phone number.  

Cơ quan có sẵn các dạng thức thông tin khác nhau.  Ðể có nguồn thông tin thích đáng, xin gọi bà Cindy Schuster.  Ai sử 
dụng TTY, xin vui lòng gọi đến cơ quan Federal Relay Service số 800-877-8339 và đưa số điện thoại của bà Cindy Schuster 
cho người trong đầu máy điện thoại.     

 


